Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Thẩm định, thẩm tra, hệ thống hóa trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật
Loại học phần: Bắt buộc/tự chọn
Mã số học phần:                                        Số tín chỉ của học phần: 
Các học phần tiên quyết (nếu có): 1. 
                                                       2. 
                                                       …
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Bùi Thị Đào
	ĐHLHN
	buithidao@hlu.edu.vn
	01689698898

	2
	TS. Đoàn Thị Tố Uyên
	ĐHLHN
	touyenvb@hlu.edu.vn
	090 455 4246

	3
	TS. Lê Hồng Sơn
	ĐHLHN
	
	

	4
	TS. Lê Thị Uyên
	Bộ Tư pháp
	uyenlt@moj.gov.vn
	093 684 8666

	5
	TS. Nguyễn Ngọc Bích
	ĐHLHN
	bichlhc129@yahoo.com.vn
	098 919 6519


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
- Nắm được khái niệm, vị trí của các hoạt động thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hóa văn bản QPPL;
- Hiểu được qui định của pháp luật về thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hóa văn bản QPPL
- Nắm được được nội dung thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hóa văn bản QPPL
- Nắm được quy trình thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hóa văn bản QPPL
- Đánh giá được thực trạng pháp luật quy định về thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hóa VBQPPL
- Đánh giá được thực trạng hoạt động thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, xử lí, hệ thống hóa văn bản QPPL hiện nay 

Về kỹ năng: 
- Có thể tự mình thực hiện hoặc tham mưu cho người có thẩm quyền thực hiện các hoạt động thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, xử lí, rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Thẩm định, thẩm tra trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật
1. Họ và tên giảng viên:    Như trên
2. Nội dung giảng dạy: 
1.1. Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động thẩm định, thẩm tra
1.2. Nguyên tắc thẩm định, thẩm tra 
1.3. Chủ thể và đối tượng của hoạt động thẩm định, thẩm tra
1.4. Nội dung hoạt động thẩm định, thẩm tra
1.5. Quy trình thực hiện hoạt động thẩm định, thẩm tra
1.6. Thực trạng thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo VBQPPL
3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
4. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp 2015, chương 6
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
1. TS. Trương Thị Hồng Hà, Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp số 2(227)/2011, tr22
2. Đào Thị Hoài Thu, Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật một nhiệm vụ quan trọng của Bộ tư pháp.
Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp số 10/2008, tr26
3. Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá quy trình xây dựng luật, pháp lệnh thực trạng và giải pháp.
Viện Nghiên cứu chính sách, Pháp luật và phát triển; Chủ biên: Hoàng Ngọc Giao, năm 2008
4. Nguyễn Sĩ Dũng, Hoàng Minh Hiếu, Quy trình lập pháp Việt Nam từ soạn thảo và xin ý kiến đến quyết định chính sách, dịch chính sách và thẩm định chính sách 
Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội số 15/2008
5. Tạp chí Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Số chuyên đề .Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
6. Đoàn Thị Tố Uyên, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp địa phương thực hiện, Dân chủ và pháp luật Số chuyên đề tháng 5/2011.
7. Bùi Thị Đào, Chất lượng thẩm định, thẩm tra nhìn từ Luật Khiếu nại, tố cáo, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề tháng 5/2011
8. Ngô Linh Ngọc, Luận văn thạc sĩ, Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành, 
Chuyên đề 2: Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật 
1. Họ tên giảng viên: như trên
2. Nội dung giảng dạy:
2.1. Những vấn đề lý luận và pháp lý về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.1.2. Thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.1.3. Nguyên tắc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.1.4. Phương thức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.1.5. Nội dung kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.1.6. Quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
2.2. Thực trạng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hiện nay
3. Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
3. TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ Luật học.
Tài liệu tham khảo lựa chọn:
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý văn bản QPPL sai trái, Tạp chí Nhà nước – pháp luật số 6/2008
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Về kiểm tra VBQPPL ở VN hiện nay, Tạp chí Luật học số 6/2011
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10/2011
- TS. Bùi Thị Đào (chủ nhiệm), Đề tài khoa học cấp trường: Rà soát, kiểm tra, xử lí, hệ thống hóa VBQPPL; Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành VBQPPL
- TS. Bùi Thị Đào, Sách chuyên khảo: Tính hợp pháp và tính hợp lí của quyết định hành chính, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015;
- Nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL, trang web của Bộ Tư pháp
- Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL
Chuyên đề 3. Rà soát, hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật
1. Thông tin giảng viên: như trên
2. Nội dung giảng dạy:
2.1. Những vấn đề lý luận và pháp lý về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động rà soát, hệ thống hóa
2.1.2. Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa
2.1.3. Chủ thể tiến hành rà soát, hệ thống hóa
2.1.4. Nội dung hoạt động rà soát, hệ thống hóa
2.1.5. Quy trình thực hiện hoạt động rà soát, hệ thống hóa
2.2. Thực trạng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hiện nay
3. Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2015.
2., Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp, Sổ tay nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
4. Nghị định 34/2016/NĐ-CP chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015
Tài liệu tham khảo lựa chọn:
1. Một số nội dung qui định về rà soát, hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật, TS. Lê Hồng Sơn (chủ biên), http://hdnv.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tai-lieu.aspx?itemid=1816
2. Sổ tay tình huống nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật, TS. Đồng Ngọc Ba (chủ biện), http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/so-tay.aspx?ItemID=8
Chuyên đề 4. Xử lí văn bản qui phạm pháp luật
1. Thông tin giảng viên: như trên
2. Nội dung giảng dạy
2.1. Những vấn đề  lý luận và pháp lý về xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của hoạt động xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2.1.2.Thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2.1.3. Nguyên tắc xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2.1.4. Các biện pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2.1.5. Quy trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2.2. Thực trạng hoạt động xử lý văn bản quy phạm pháp luật
3. Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
- Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ Luật học.
Tài liệu tham khảo lựa chọn:
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý văn bản QPPL sai trái, Tạp chí Nhà nước – pháp luật số 6/2008
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10/2011
- TS. Bùi Thị Đào, Sách chuyên khảo: Tính hợp pháp và tính hợp lí của quyết định hành chính, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015;
- TS. Nguyễn Thế Quyền, Sách chuyên khảo: Xử lí văn bản quản lí hành chính nhà nước khiếm khuyết, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009
- TS. Bùi Thị Đào, Về bãi bỏ và hủy bỏ văn bản qui phạm pháp luật, Tạp chí Luật học số 5/1998
- TS. Bùi Thị Đào, Văn bản qui phạm trái pháp pháp luật và xử lí văn bản qui phạm trái pháp luật, Tạp chí Luật học, số 10/2007
- TS. Lê Vương Long, TS. Bùi Thị Đào, Vấn đề xử lí văn bản bất hợp lí, Tạp chí Luật học số 8/2008
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Thẩm định, thẩm tra trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật
	3
	18
	3
	3(6)
	9

	2
	Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật
	4
	24
	4
	4(8)
	12

	3
	Rà soát, hệ thống hóa pháp luật
	4
	24
	4
	4(8)
	12

	4
	Xử lí văn bản qui phạm pháp luật
	4
	24
	4
	4(8)
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm, ý nghĩa hoạt động thẩm định, thẩm tra
1.2. Nội dung thẩm định, thẩm tra
	· Giảng lý thuyết
	3

	Buổi 2
	1.1 Nguyên tắc thẩm định, thẩm tra
1.2 Chủ thể, đối tượng thẩm định, thẩm tra
	- Thảo luận;

	3

	Buổi 3
	Thực tiễn thẩm định, thẩm tra
	Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3


2.Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm, ý nghĩa kiểm tra
1.2. Nội dung, qui trình kiểm tra
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	[bookmark: _GoBack]Thẩm quyền, nguyên tắc, phương thức kiểm tra
	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	Thực tiễn kiểm tra
	Thuyết trình đề tài nhóm
	4


3.Vấn đề 3
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm, ý nghĩa rà soát, hệ thống hóa
1.2. Nội dung, qui trình rà soát, hệ thống hóa
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Chủ thể rà soát, hệ thống hóa
1.2. Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa
	Thảo luận

	4

	Buổi 3
	Thực tiễn rà soát, hệ thống hóa
	Thuyết trình đề tài nhóm
	4


4.Vấn đề 4:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm, ý nghĩa xử lí VBQPPL
1.2. Các biện pháp xử lí, qui trình xử lí
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1. Thẩm quyền xử lí
1.2. Nguyên tắc xử lí
	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	Thực tiễn xử lí VBQPPL
	Thuyết trình đề tài nhóm
	4


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                         

Tên học phần		Mã số: LDS-01 
